
Phòng thi số 01:     Môn thi:  ……………………………………. , Ngày thi:……………………

1 K30MN-50 Vũ Thị Ngọc Anh 19/09/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

2 K30MN-51 Nguyễn Quỳnh Anh 07/11/2008 Nữ 2 PT02 Phú Thọ

3 K30MN-52 Hà Phương Anh 22/04/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

4 K30MN-53 Bùi Nguyễn Kiều Anh 24/10/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

5 K30MN-54 Nguyễn Mai Anh 18/06/2007 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

6 K30MN-55 Đỗ Thục Anh 03/12/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

7 K30MN-56 Trần Ngọc Anh 16/08/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

8 K30MN-57 Nguyễn Ngọc Ánh 18/09/2008 Nữ 2NT PT01 Phú Thọ

9 K30MN-58 La Thị Ngọc Ánh 01/11/2008 Nữ 2NT PT01 Phú Thọ

10 K30MN-59 Nguyễn Ngọc Ánh 18/09/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

11 K30MN-60 Nguyễn Ánh Hải Băng 14/12/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

12 K30MN-61 Lỗ Thị Ngọc Bích 22/05/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

13 K30MN-62 Đỗ Linh Chi 10/08/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

14 K30MN-63 Nguyễn Quỳnh Chi 14/08/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

15 K30MN-64 Đinh Thùy Chi 25/10/2008 Nữ KV2 PT02 Phú Thọ

16 K30MN-65 Cao Huyền Chi 29/07/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

17 K30MN-66 Lê Thị Phương Chinh 25/05/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

18 K30MN-67 Phùng Thị Ngọc Diệp 27/12/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

19 K30MN-68 Kiều Thị Dịu 25/01/2008 Nữ 2NT PT01 Phú Thọ

20 K30MN-69 Trần Thị Kim Dung 25/12/2008 Nữ 1 KV1 PT02 Phú Thọ

21 K30MN-70 Lương Thị Mỹ Dung 17/11/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

22 K30MN-71 Kim Thị Duyên 23/11/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

23 K30MN-72 Nguyễn Lê Ánh Dương 12/10/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ KqNkTr#

24 K30MN-73 Nguyễn Trà Giang 07/01/2008 Nữ 2NT PT01 Phú Thọ

25 K30MN-74 Phan Thị Giang 19/03/2007 Nữ 2 PT02 Phú Thọ

26 K30MN-75 Đào Thu Hà 23/12/2007 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

27 K30MN-76 Khổng Thị Kim Hạ 14/11/2008 Nữ KV1 PT01 Phú Thọ

28 K30MN-77 Phan Ánh Hằng 15/01/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

29 K30MN-78 Trương Thị Thu Hậu 27/06/2008 Nữ KV2 PT02 Phú Thọ

30 K30MN-79 Dương Thị Minh Hiền 23/06/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

Ấn định danh sách có 30 thí sinh.

Số thí sinh dự thi: ………………….; Số thí sinh vắng thi: …………………………………

Số thí sinh vi phạm quy chế: ………………………………………….……………………

CÁN BỘ GỌI THI CÁN BỘ COI, CHẤM THI 2

UBND TỈNH PHÚ THỌ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

STT Số BD Họ và Ký nộp Ghi chú

DANH SÁCH THÍ SINH THI TUYỂN SINH NĂNG KHIẾU NĂM 2026 (Đợt 1)

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON - HỆ CHÍNH QUY

CÁN BỘ COI, CHẤM THI 1

Tên PTNgày sinh GT ĐT KV HK_Tinh


